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Phụ lục 3: Mẫu Phiếu phân tích tiêu chí, tìm thông tin, minh chứng  

PHIẾU PHÂN TÍCH TIÊU CHÍ, TÌM THÔNG TIN, MINH CHỨNG 

Nhóm công tác: Nhóm 5 (Nhóm Nghiên cứu khoa học và Hợp tác Quốc tế)   

Tiêu chuẩn 08: Các mạng lưới và quan hệ đối ngoại  

Tiêu chí 8.2: Các chính sách, quy trình và thỏa thuận để thúc đẩy các đối tác, mạng lưới và quan hệ đối ngoại được triển khai thực hiện 

Phân tích tiêu chí Thông tin, minh chứng 

Các yêu cầu 

(chỉ báo) 

Mốc chuẩn tham chiếu/Các câu 

hỏi đặt ra ứng với mỗi yêu cầu) 

Cần thu thập Nơi thu thập Phương pháp 

thu thập 

Dự kiến mã hóa 

Các chính sách, 

quy trình và thỏa 

thuận để thúc 

đẩy các đối tác, 

mạng lưới và 

quan hệ đối 

ngoại được triển 

khai thực hiện. 

1. Triển khai thực hiện các hoạt 

động đối ngoại theo kế hoạch; thực 

hiện các thỏa thuận đã ký kết. 

2. Triển khai hoạt động hợp tác đào 

tạo, trao đổi học thuật, trao đổi GV, 

NH với đối tác trong và ngoài 

nước. 

3. Chính sách, chủ trương của nhà 

trường để phát triển các mạng lưới, 

các mối quan hệ, đối tác trong 

nước được triển khai thực hiện. 

4. Chính sách, chủ trương của nhà 

trường để phát triển các mạng lưới, 

các mối quan hệ, đối tác ngoài 

nước được triển khai thực hiện. 

- Kế hoạch chiến lược của 

CSGD trong đó có hoạt động 

phát triển các đối tác, mạng 

lưới và quan hệ đối ngoại. 

- Văn bản quản lý về hoạt 

động đối ngoại trong nước, 

quốc tế; các kế hoạch phát 

triển các đối tác, mạng lưới 

và quan hệ đối ngoại. 

- Các hợp đồng, ký kết hợp 

tác, bản ghi nhớ, thỏa thuận, 

... giữa CSGD và đối tác. 

- Thông tin về đối ngoại trên 

trang thông tin điện tử của 

CSGD. 

- Thống kê về các hội 

nghị/hội thảo đồng tổ chức 

(tên, thời gian, địa điểm, đối 

P. TCHC-QT; 

P. NCKH, 

SĐH&QHQT 

 

P. NCKH, 

SĐH&QHQT 

 

 

P. NCKH, 

SĐH&QHQT 

P. NCKH, 

SĐH&QHQT 

 

- Lấy từ VPĐT 

của Trường.  

-  Scan hồ sơ lưu 

của các Phòng. 

H08.08.02.01 

H08.08.02.02 

H08.08.02.03 

H08.08.02.04 

H08.08.02.05 

H08.08.02.06 

H08.08.02.07 

H08.08.02.08 

H08.08.02.09 

H08.08.02.10 

H08.08.02.11 

H08.08.02.12 
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tác, kinh phí phân bổ giữa các 

bên). 

- Ý kiến phản hồi của cán bộ, 

GV, nhân viên và các bên liên 

quan. 

- Thống kê về mạng lưới, mối 

quan hệ, đối tác. 

P.NCKH, 

SĐH&QHQT 

H08.08.02.13 

H08.08.02.14 

H08.08.02.15 

H08.08.02.16 

H08.08.02.17 

H08.08.02.18 

H08.08.02.19 

H08.08.02.20 

 

DỰ KIẾN CÁC MINH CHỨNG THEO TIÊU CHÍ/TIÊU CHUẨN 

TT Mã minh chứng Tên minh chứng Số/ngày tháng 

ban hành 

Nơi ban hành Ghi chú 

 

1 

H8.08.02.01 

Nghị quyết về việc ban hành Chiến lược phát triển 

Trường Đại học Đồng Nai đến năm 2025 và giai đoạn 

2025-2030  

Số /NQ-HĐT 

ngày 

 

ĐHĐN 

 

2 

H8.08.02.02 

Đề án phát triển lĩnh vực Hợp tác và Đào tạo quốc tế 

Trường giai đoạn 2017 – 2020 tầm nhìn đến năm 2030  
Ngày ……  ĐHĐN 

 

3 Đề án phát triển Trường giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn 

đến năm 2035 
2020 - 2025 ĐHĐN 

 

4 
H8.08.02.03 - Báo cáo tổng kết năm học  

2018-2023 

 
ĐHĐN 

 

5 
H8.08.02.04 - Báo cáo tổng kết công tác đối ngoại tại Trường hằng năm 

2018-2023 

 

P. NCKH, SĐH 

&QHQT 

 



3 
 

6 
H8.08.02.05 

Thống kê các biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác, ký kết 

hợp tác với các đối tác trong nước hàng năm  

2018-2023 

 

P. NCKH, SĐH 

&QHQT 

 

7 
 

Thống kê các biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác, ký kết 

hợp tác với các đối tác nước ngoài hàng năm 

2018-2023 

 

P. NCKH, SĐH 

&QHQT 

 

8 
H8.08.02.06 

Các tình nguyện viên Fulbright do TLS Quán Hoa Kỳ giới 

thiệu đến Trường Đại Học Đồng Nai dạy tiếng Anh 
2018 - 2023 

P. NCKH, SĐH 

&QHQT 

 

9 
H8.08.02.07 

Đề án liên kết đào tạo …. phối hợp ….. (Quyết định và đề 

án) 
2018 - 2023 

 

ĐHĐN 

 

10 
H8.08.02.08  

Thống kê các đơn vị đối tác quốc tế ( …..) đã triển khai 

công tác hợp tác đào tạo nguồn nhân lực 
2018 - 2023 

P. NCKH, SĐH 

&QHQT 

 

11 H8.08.02.09 Hồ sơ thành lập trung tâm đào tạo ….. 2018 - 2023 ĐHĐN  

12 

H8.08.02.10 

Hồ sơ chương trình hợp tác đơn vị và triển khai chương 

trình Sinh viên đi thực tập tại sau tốt nghiệp hoặc chương 

trình đưa sinh viên đi trãi nghiệm ngắn hạn  

2018 - 2023 ĐHĐN 

 

13 
H8.08.02.11 

Quyết định thành lập nhóm nghiên cứu với các đối tác 

nước ngoài  
2018 - 2023 ĐHĐN 

 

14 
H8.08.02.12 

Thống kê danh sách các bài báo đăng tạp chí Khoa học 

quốc tế đạt chuẩn 
2018 - 2023 

P. NCKH, SĐH 

&QHQT 

 

15 H8.08.02.13 Dự án chuyển giao ….. 2018 - 2023 ĐHĐN  

16 H8.08.02.14 Dự án ….  2018 - 2023 ĐHĐN  

17 

H8.08.02.15 

Danh sách các hội nghị, hội thảo đồng tổ chức với các đối 

tác trong nước và quốc tế giai đoạn 2018 – 2023. 
2018 - 2023 

P. NCKH, SĐH 

&QHQT 

 

18 Quyết định cử viên chức trường Đại học Đồng Nai đi 

công tác  
Số /QĐ….ngày  ĐHĐN 

 

19 H8.08.02.16 Quyết định đoàn đi công tác tham gia các khóa đào tạo  2018 - 2023 ĐHĐN  
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20 H8.08.02.17 Thông tin…..trên trang web …… 2018 - 2023 ĐHĐN  

21 

H8.08.02.18 

Thống kê các chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể 

thao, kết nối sinh viên 

Hồ sơ giao lưu với các đơn vị  các Trường ĐH khác  

2018 - 2023 P. CTSV 

 

22 
H8.08.02.19 

Thống kê các đối tác, mạng lưới và quan hệ trong nước  đã 

ký kết MOU, thỏa thuận hợp tác 
2018 - 2023 

P. NCKH, SĐH 

&QHQT 

 

23 
H8.08.02.20 

Chuyến thăm và làm việc của Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ, 

Indonesia, các Trường Đại học, Nhà xuất bản Hàn Quốc 
2018 - 2023 

P. NCKH, SĐH 

&QHQT 

 

 

Đồng Nai, ngày 19 tháng 05 năm 2023 

TRƯỞNG NHÓM CÔNG TÁC CHUYÊN TRÁCH 

 

Phạm Minh Tiến  
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Phụ lục 4: Mẫu phiếu đánh giá tiêu chí  

PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ 

Nhóm công tác: Nhóm 5 (Nhóm Nghiên cứu khoa học và Hợp tác Quốc tế). 

Tiêu chuẩn 08: Các mạng lưới và quan hệ đối ngoại.  

Tiêu chí 8.2: Các chính sách, quy trình và thỏa thuận để thúc đẩy các đối tác, mạng 

lưới và quan hệ đối ngoại được triển khai thực hiện. 

1. Mô tả 

 Trong giai đoạn 2018 – 2023, Trường có chiến lược phát triển Trường giai đoạn 

2017 - 2020; tầm nhìn đến 2030 và Chiến lược phát triển Trường ĐHĐN giai đoạn 2020-

2025, tầm nhìn đến năm 2030 [H8.08.02.01]. Qua đó, Phòng NCKH, SĐH & HTQT đã 

xây dựng các Chính sách về hợp tác quốc tế, mở rộng liên kết đào tạo với các trường đại 

học thông qua Đề án phát triển lĩnh vực Hợp tác và Đào tạo quốc tế Trường ĐHĐN giai 

đoạn 2017 – 2020 tầm nhìn đến năm 2030; [H8.08.02.02]. Trên cơ sở đánh giá, tổng kết 

các hoạt động hợp tác hằng năm, Trường đã ký kết và triển khai các biên bản ghi nhớ, thỏa 

thuận hợp tác, ký kết hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước [H8.08.02.03], 

[H8.08.02.04], [H8.08.02.05].  

Bên cạnh đó, Trường còn chú trọng công tác cử Lãnh đạo, CB, GV các đơn vị tham 

gia các khóa đào tạo ngắn hạn, các hội nghị hội thảo quốc tế tại nhiều quốc gia. 

 Đối với công tác thu hút sinh viên quốc tế đến học tập tại Trường ĐHĐN và công 

tác giao lưu với sinh viên quốc tế, Trường ĐHĐN đã bổ sung phiên bản tiếng Anh trên 

trang web để thu hút sinh viên quốc tế có quan tâm đến học tập. Ngoài ra, Trường còn 

nhiều định hướng hành động gồm triển khai công tác tuyển sinh trực tiếp để thu hút sinh 

viên quốc tế, tăng cường nhiều chính sách hỗ trợ sinh viên quốc tế, thiết lập một cơ chế 

hiệu quả để quản lý sinh viên quốc tế. Cụ thể hỗ trợ thủ tục visa để sinh viên Lào, 

Campuchia nhập cảnh, dịch nội quy ký túc xá ra tiếng Lào và tiếng Campuchia hỗ trợ thông 

tin cho sinh viên khi mới nhập học [H8.08.02.15]. 

2. Điểm mạnh  

 Trường ĐHĐN có quy định rõ ràng về cơ chế quản lý, kiểm tra, giám sát và phân 

cấp giữa các đơn vị trong hoạt động đối ngoại; ký thỏa thuận hợp tác; quản lý đoàn vào, 

đoàn ra, đón tiếp khách đến làm việc và phối hợp xử lý các nhiệm vụ trong triển khai hoạt 

động đối ngoại. Công khai thông tin rõ ràng đến các đơn vị trong toàn trường và yêu cầu 

các bên liên quan báo cáo khi triển khai thực hiện hoạt động HTQT.  

3. Điểm tồn tại  

  Quy trình về hợp tác quốc tế phải thông qua nhiều Cơ quan chức năng nên tốn nhiều 

thời gian để hoàn thành thủ tục.   

4. Kế hoạch hành động  

- Tiếp tục rà soát và cập nhật các văn bản pháp lý hiện hành để hoàn thiện hơn nữa 

cơ chế thực hiện, quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động HTQT của Nhà trường. 
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- Rà soát và lên KHCL đối ngoại hướng đến đẩy mạnh quốc tế hóa toàn Trường. 

- Liên tục rà soát và cải tiến quy định/quy trình, các văn bản quản lý hoạt động 

HTQT. 

5. Mức đánh giá tiêu chí: 5/7  

 

Đồng Nai, ngày 19 tháng 5 năm 2023 

       NGƯỜI BÁO CÁO 

 

     Phạm Minh Tiến  


